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Thị trấn Tân Châu: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 1)
 

 
 

ĐVT : 1,000 đồng/m2 
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T 

TÊN 
ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG Loại 
đườn
g phố 

Giá 
đất 

Ghi 
chú 

Từ Đến 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ĐƯỜNG 785 

Ngã tư Đồng Ban 
Cách ngã 4 Đồng 

Ban 200m 
(Đi Kà Tum) 

3 1.300 
 

Cách ngã 4 Đồng 
Ban 200m (Đi Kà 

Tum) 
Hết ranh Thị trấn 3* 850 

 

Ngã tư Đồng Ban Hết ranh Thị trấn 
hướng về Thị xã 3 1.400 

 

2 Đường 795 
(lộ 248 cũ) 

Ngã 4 Đồng Ban Chi nhánh Ngân 
hàng Nông nghiệp 2 2.500 

 

Chi nhánh Ngân 
hàng  

Nông nghiệp 
Lô 1 2* 1.400 

 

Lô 1 Lô 6 2* 900  

Lô 6 Cầu Tha La 2* 700 
 

3 ĐƯỜNG 795  
(lộ 247 cũ) 

Ngã 4 Đồng Ban 
Cách Ngã 4 Đồng 

Ban 200m  
(đi Tân Biên) 

3 1.350 
 

Cách Ngã 4 Đồng 
Ban 200m (đi Tân 

Biên) 
Hết ranh Thị trấn 3* 800 

 

4 

ĐƯỜNG 
QUANH 

 CHỢ TÂN 
CHÂU 

Các dãy phố xung 
quanh quay hướng 
vào nhà lồng chợ 

 2 2.500 

 

5 ĐƯỜNG 
BẾN XE 

Đoạn giáp đường 
785 

Đoạn giáp đường 
795 3* 750  

6 ĐƯỜNG ĐH 
5 Giáp đường bến xe Hết tuyến 4 450  

       
 Các tuyến đường bổ sung:     

1 Đường 785 

cầu Đại Thắng ngã 3 Kà Tum 3 900  

ngã 3 Kà Tum 
đi xã Tân Hà  

(cách ngã ba 200 
mét) 

3 800  
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2 Ngã 3 Kà 
Tum 

ngã 3 Kà Tum 
đi ấp Đông Tiến  
( ranh Chợ Tân 

Đông) 
4* 1.000  

 

đi ấp Đông Tiến  
( ranh Chợ Tân 

Đông ) 

khoảng cách 200 
m  

về hường Đồng 
Tiến 

4* 700 
 

 

ngã 3 Kà Tum 

đi nông trường Bổ 
Túc  

(cách ngã ba 200 
mét) 

4 600 
 

 

3 Khu lò mì 
dãy D2-D3 Đoạn từ chợ Đường đỏ quán 

Phong Lan 4* 640  

 

 


